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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tư ̣do – Hạnh phúc 

----***---- 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2017  

 
NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 

 
Họ và tên sinh viên:   Nguyễn Tuấn Anh   MSSV: 13148078 

  Cao Xuân Diện   MSSV: 13148093 
  Nguyễn Hoàng Lê Tuấn  MSSV: 13148170 

Ngành:   Công Nghệ In   Lớp: 13148CLC 
Giảng viên hướng dẫn:  Th.S Trần Thanh Hà   ĐT: 0918305196 
Ngày nhận đề tài:    15/04/2017    Ngày nộp: 08/08/2017 
1. Tên đề tài: Nghiên cứu khả năng áp dụng tram FM trên máy in kỹ thuật số 
2. Các số liệu, tài liệu ban đầu:  

• Giáo trình Lý thuyết và ứng dụng màu sắc 
• Tiêu chuẩn ISO-12647-2 cho in Offset tờ rời và ISO 12647-7 cho in Proof 
• Tiêu chuẩn Color Source 2015 
• Tiêu chuẩn Media Standard Print 2006 và 2016 

3. Nội dung thực hiện đề tài: 
• Tìm hiểu cơ sở lý thuyết phục chế tầng thứ 
• Xây dựng quy trình chuyển đổi file dữ liệu cho in kĩ thuật số 
• Xây dưng test form dựa trên hướng dẫn của Color Source 
• Thực nghiệm xử lý file và in test form theo quy trình 

4. Sản phẩm: 
• Quy trình chuyển đổi file cho in kĩ thuật số có in tram FM 
• Tờ in test form in với tram FM trên máy in kĩ thuật số 
 
TRƯỞNG NGÀNH     GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 
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PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 
 

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Tuấn Anh   MSSV: 13148078 
  Cao Xuân Diện   MSSV: 13148093 
  Nguyễn Hoàng Lê Tuấn  MSSV: 13148170 
Ngành: Công Nghệ In 
Tên đề tài: Nghiên cứu khả năng áp dụng tram FM trên máy in kỹ thuật số 
Họ và tên giáo viên hướng dẫn: Th.S Trần Thanh Hà 
NHẬN XÉT 
1. Về nội dung đề tài và khối lượng thực hiện: 
 ...........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  
2. Ưu điểm:  ......................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  

3. Khuyết điểm: ................................................................................................................. 
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  

4. Đề nghị cho bảo vệ hay không? 
 ...........................................................................................................................................  
5. Đánh giá loại:  ...............................................................................................................  
6. Điểm:  ................................. (Bằng chữ: .....................................................................) 

 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày  tháng  năm 2017 

Giáo viên hướng dẫn 
(Ký & ghi rõ họ tên) 
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PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN 
 

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Tuấn Anh   MSSV: 13148078 
  Cao Xuân Diện   MSSV: 13148093 
  Nguyễn Hoàng Lê Tuấn  MSSV: 13148170 
Ngành: Công Nghệ In 
Tên đề tài: Nghiên cứu khả năng áp dụng tram FM trên máy in kỹ thuật số 
Họ và tên giáo viên phản biện: Th.S Trần Thanh Hà 
NHẬN XÉT 
1. Về nội dung đề tài và khối lượng thực hiện: 
 ...........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  
2. Ưu điểm:  ......................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  
3. Khuyết điểm: .................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  
4. Đề nghị cho bảo vệ hay không? 
 ...........................................................................................................................................  
5. Đánh giá loại:  ...............................................................................................................  
6. Điểm:  ................................. (Bằng chữ: .....................................................................) 

 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày  tháng  năm 2017 

Giáo viên hướng dẫn 
(Ký & ghi rõ họ tên) 



v 
 

LỜI CẢM ƠN 

Để luận văn này đạt kết quả tốt đẹp, chúng em đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của 
nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân. Với tình cảm sâu sắc, chân thành, cho phép chúng em 
được bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả các cá nhân và cơ quan đã tạo điều kiện giúp đỡ 
trong quá trình học tập và nghiên cứu đề tài.  

Trước hết chúng em xin gửi tới các thầy cô khoa In Và Truyền Thông của trường Đại 
Học Sư Phạm Kĩ Thuật TP.HCM lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn 
sâu sắc. Với sự quan tâm, dạy dỗ, chỉ bảo tận tình chu đáo của thầy cô, đến nay chúng 
em đã có thể hoàn thành luận văn, đề tài: “Nghiên cứu khả năng áp dụng tram FM 
trên máy in kĩ thuật số”. Tiếp đến, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô 
Ths. Trần Thanh Hà là giáo viên hướng dẫn của chúng em, cô luôn theo sát chúng em 
trong quá trình thực hiện bài khoá luận, cô đã đưa ra những định hướng đúng, chỉ ra 
những lỗi sai để chúng em có thể hoàn thành đồ án một cách tốt nhất.  

Chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn đến lãnh đạo Trường Đại học Sư Phạm Kĩ Thuật 
TP.HCM, các Khoa Phòng ban chức năng đã trực tiếp và gián tiếp giúp đỡ trong suốt 
quá trình học tập và nghiên cứu đề tài. Không thể không nhắc tới sự tận tình của anh 
Phạm Văn Sỹ là Trung Úy tại phòng in trường Đại Học An Ninh Nhân Dân đã tạo điều 
kiện thuận lợi nhất cho chúng em trong suốt thời gian làm việc tại phòng in của trường. 
Với điều kiện thời gian cũng như kinh nghiệm còn hạn chế của sinh viên, luận văn này 
không thể tránh được những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được sự chỉ bảo, đóng 
góp ý kiến của các thầy cô cũng như các bạn sinh viên đọc luận văn này để chúng em 
có điều kiện bổ sung, nâng cao kiến thức của mình, phục vụ tốt hơn công tác thực tế 
sau này.  

Chúng em xin chân thành cảm ơn! 

 

.........., ngày.... tháng.... năm.... 



vi 
 

TÓM TẮT ĐỀ TÀI 

In kĩ thuật số ngày càng phát triển nhờ vào việc đáp ứng được nhu cầu in ấn ngày càng 

tăng của thị trường, nhờ vậy mà in kĩ thuật số dần lấy được chỗ đứng so với các công 

nghệ in truyền thống. Không chỉ vậy in kĩ thuật số còn có các nguyên lý in khác nhau 

phổ biến hiện nay là in electrophotography và in phun. Đứng trước tình hình đó nhóm 

quyết định tìm hiểu về đề tài “NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ÁP DỤNG TRAM  FM 

CHO IN KĨ THUẬT SỐ” với mong muốn cung cấp thông tin cho những ai muốn tìm 

hiểu hoặc đang hoạt động trong lĩnh vực này. Đề tài bao gồm những nội dung sau: 

• Nghiên cứu về lý thuyết phục chế hình ảnh 

• Tìm hiểu các tiêu chuẩn về phục chế hình ảnh 

• Xây dựng quy trình chuyển đổi màu sắc, in và đánh giá chất lượng tờ in kĩ 

thuật số khi in với tram FM 

• Xây dựng test form với các thang kiểm tra theo các tiêu chuẩn ISO và theo 

hướng dẫn của Color Source 

• Thực nghiệm đánh giá khả năng tái tạo của tram FM khi in trên máy in kĩ thuật 

số với bài in là test form đã xây dựng trước đó. 
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SUMMARIZE THE TOPIC 

In order to meet the needs of printing market, digital printing has been rapidly 

developing and it is more favorable than the traditional printing. Additionally, the 

variety of printing principles such as electrophotography, Inkjet printing in digital 

printing are very popular. 

Due to the following reasons above, our group come up with the project: THE 

APPLICATION OF TRAME FM IN DIGITAL PRINTING”, this might help those 

who are currently working in this field. 

The  project including: 

• Theory of reproduction tone in printing technology 

• Criteria of reproduction 

• Procedure of color transform, printing and standard evaluation of digital 

printing with Tram FM 

• Test form in ISO standard and Color Source instruction 

• Experiment and evaluation of Trame FM reproduction in digital printing 
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THUÂṬ NGỮ VIẾT TẮT 

STT 
Từ  

viết tắt Từ viết đầy đủ Giải Thích 

1 TAC Total Area Coverage Tổng lượng mực phủ 

2 NIP Non Impact-printing 
Technologies In kĩ thuật số 

3 ISO International Organization for 
Standardization Hiệp hội tiêu chuẩn quốc tế 

4 AM Amplitude Modulated 
Screening 

Tram AM: tram điều biên, các hạt 
tram sẽ tăng kích thước một cách 
đều đặn từ vùng sáng đến vùng 
tối. 

5 FM Frequency Modulated 
Screening 

Tram FM: tram điều tần, các hạt 
tram sẽ được sắp xếp một cách 
ngẫu nhiên. 

6 CMYK Cyan, Magenta, Yellow, Black Bốn màu in cơ bản 

7 UCR Under Color Removal 
Là kỹ thuật thay thế các màu xám 
được tạo bởi ba màu C, M và Y 
bằng lượng màu đen tương ứng. 

8 GCR Gray Component Replacement 
Kỹ thuật thay thế tất cả những nơi 
có màu xám tạo bởi 3 màu C, M 
và Y thành màu đen K. 

9 RIP Raster Image Processor Kĩ thuật tách màu tram hóa hình 
ảnh 

10 CTF Computer To Film Công nghệ từ máy tı́nh ra phim  

11 CTP Computer To Plate 
Công nghệ từ máy tı́nh ra bản/ 
khuôn in  

12 CTPress Computer To Press Công nghệ từ máy tı́nh ra tờ in 

12 PO Positive Plate Bản dương, các hình ảnh nhìn 
thuận mắt khi nhìn trực tiếp 

13 NE Negative Plate Bản âm 
14 OPCOM Offset Comercial In offset thương mại 
15 ICC International Color Consortium Hiệp hội quốc tế về màu 
16 ISO Graphic technology – Process Công nghệ in – Quy trình kiểm 
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12647-2 control for the production of 
half-tone colour separations, 
proof and production prints – 
part 2: offset lithography 
process 

soát tái tạo tầng thứ cho in tách 
màu, in thử và in sản lượng – bản 
2: offset tờ rời 

17 DPI Dot per inch Số điểm trên một inch diện tích 
18 LPI Line per inch Số đường trên một inch diện tích 

19 PDF Portable Document File 
Một định dạng file, không phụ 
thuộc vào thiết bị 

20 gsm Gram per meter square Khối lượng gam trên một mét 
vuông 
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CHƯƠNG I. TỔNG QUAN 
1.1. Tính cấp thiết của đề tài  

Ngày nay các nghành công nghiệp đang được cải tiến và dần chuyển về theo xu 
hướng điện tử để nâng cao chất lượng cũng như tự động hóa nhằm tiết kiệm chi phí, 
thời gian và nhân công. Trong công nghệp in cũng vậy, các máy in kĩ thuật số đã ra đời 
với tiêu chí máy in điều khiển bởi một người. Kĩ thuật in NIP (Non Impact-printing 
Technologies) về cơ bản là xử lý dữ liệu số và hình ảnh in được truyền trực tiếp không 
qua bất kì vật liệu mang hình ảnh trung gian nào. Kể từ khi xuất hiện phương pháp in 
kĩ thuật số dần lấn chiếm thị trường của các phương pháp in truyền thống bởi những ưu 
điểm của nó như in nhanh các đơn hàng cá nhân có số lượng nhỏ, khả năng phục chế 
cao, không mất nhiều thời gian trong khâu chuẩn bị trước in, các dữ liệu thông tin trên 
bài in có thể thay đổi theo yêu cầu, tiết kiệm chi phí và nhân công… Theo thống kê của 
tổ chức Pira International (trung tâm nghiên cứu quốc tế chuyên cung cấp các thông tin 
thị trường ngành công nghiệp in ấn và bao bì, có trụ sở tại Hoa Kỳ và Anh) vào năm 
2011 và 2016 cho thấy nhu cầu thị trường sử dụng phương pháp in kĩ thuật số tăng 
nhanh và nhiều nhất so với các phương pháp in truyền thống từ 12.5% lên 18.4% trong 
khi các phương pháp in truyền thống nhu cầu thị trường tăng rất ít chỉ 1-2 % và một số 

Hình 1.1: Biều đồ thể hiện nhu cầu thị trường của các phương pháp in 
trên thế giới năm 2011 và 2016 
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phương pháp in có xu hướng giảm đi.  
Ở cùng thời điểm này, Việt Nam đang trên đà tiến tới công nghiệp hóa và hiện 

đại hóa nên việc áp dụng và đưa in kĩ thuật số đi lên là điều tất yếu. Do đó việc chú 
trọng về khâu quản lý chất lượng cho in kĩ thuật số cũng đóng vai trò nâng cao chất 
lượng. Tuy nhiên trên thực tế ở Việt Nam đa số các doanh nghiệp đều cải thiện chất 
lượng sản phẩm in bằng cách giảm gia tăng tầng thứ, thiết lập các điều kiện chuẩn để 
in… Việc thay thế loại tram cũng làm tăng chất lượng sản phẩm in nhưng đa số các 
nhà in đều sử dụng tram AM trên máy in truyền thống do các ưu điểm của nó như ít bị 
bay bản trong quá trình in, không bị mất chi tiết…  Nên khi chuyển đổi sang in kĩ thuật 
số người ta vẫn quen sử dụng tram AM. Mặt khác tram FM cũng có nhiều ưu điểm 
vượt trội như không có hiện tượng moire, đễ dàng tái tạo các chi tiết nhỏ, căn chỉnh 
chồng màu dễ dàng hơn so với tram AM… Vì vậy để khẳng định về khả năng phục chế 
của phương pháp in kĩ thuật số khi áp dụng tram FM nhóm đã quyết định chọn đề tài 
“Nghiên cứu khả áp dụng của tram FM cho in kĩ thuật số”, đồng thời thông qua đề 
tài này cũng đưa ra được một số tiêu chuẩn khi áp dụng tram FM trên máy in kĩ thuật 
số.  
1.2. Mục tiêu nghiên cứu 

• Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng trong quá trình phục chế tầng thứ đối với 
tram FM trên máy in kĩ thuật số trên cơ sở đối chiếu với chất lượng tái taọ hình 
ảnh khi in với tram FM khi phuc̣ chế bằng các phương pháp kĩ thuật số với tiêu 
chuẩn in offset. 

• Tìm hiểu các tiêu chuẩn kĩ thuật áp dụng cho in kĩ thuật số nhằm quản lý chất 
lượng cho tờ in kĩ thuật số 

1.3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu  

• Đối tượng nghiên cứu: khả năng phục chế tram FM trên máy in kĩ thuật số 

• Khách thể nghiên cứu: Các tiêu chuẩn áp dụng về xử lý dữ liệu, sử dụng ICC 
profile, chuyển đổi không gian màu, cách đo và kiểm soát quá trình. 

1.4. Giới hạn đề tài  
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Vì thời gian cũng như các cơ sở vật chất, điều kiện thực nghiệm, các nguồn tài 
liệu về lĩnh vực nghiên cứu có hạn và khả năng cũng như kinh nghiệm thực tế của 
nhóm không nhiều nên nhóm nghiên cứu chỉ nghiên cứu khả năng áp dụng của tram 
FM trên in máy in kĩ thuật số (Konica Minolta Bizhub PRESS C7000)  

• Tram FM: loại 1 

• Phương pháp in: in tĩnh điện (Konica Minolta Bizhub PRESS C7000)  

• Giấy couche định lượng 200gsm  
1.5. Phương pháp nghiên cứu  

Các phương pháp nghiên cứu bao gồm: 

• Nghiên cứu các tài liệu chuyên nghành liên quan đến tram FM và các phương 
pháp in kĩ thuật số, các tiêu chuẩn dành cho tram FM nhằm xây dựng cơ sở lý 
thuyết trong việc phục chế hình ảnh 

• Tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong ngành, lĩnh vực in ấn.  

• Thực nghiệm: khảo sát khả năng phuc̣ chế tram FM trên 1 máy in kỹ thuật số. 
Trên cơ sở lý thuyết phuc̣ chế tram FM nhóm sẽ xây dựng test form phù hợp và 

đánh giá khả năng tái tạo tram FM tùy thuộc vào điều kiện in thực tế. Nhóm nghiên 
cứu hy vọng với đề tài này có thể đưa ra các thông số để khẳng định khả năng phục chế 
của máy in kĩ thuật số khi áp dụng tram FM đồng thời cũng đưa ra được các tiêu chí và 
kinh nghiệm khi sử dụng tram FM trên máy in kĩ thuật số. 
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